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Nguy n Th  L  Th y - Ki m sát viên.ễ ị ệ ủ ể
Ngày 16 tháng 01 năm 2018 t i tr  s  Toà án nhân dân huy n L c Ng n xétạ ụ ở ệ ụ ạ

x  s  th m công khai v  án dân s  th  lý s  18/2017/DSST ngày 11 tháng 5 nămử ơ ẩ ụ ự ụ ố
2017 V  vi c “Tranh ch p H p đ ng vay tài s n” theo quy t đ nh đ a v  án ra xétề ệ ấ ợ ồ ả ế ị ư ụ
x  s  26/2017/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 12 năm 2017 và Quy t đ nh hoãn phiênử ố ế ị
tòa s  38/2017/QĐST-DS ngày 29/12/2017 gi a các đ ng s : ố ữ ươ ự

Nguyên đ nơ : Bà Hà Ng c A, sinh năm 1964 (Có m t)ọ ặ
Đ a ch : Thôn K, xã P, huy n L, t nh B.ị ỉ ệ ỉ
B  đ nị ơ : Ông Nguy n Duy T, sinh năm 1963 (Có m t)ễ ặ
Đ a ch : Thôn Đ, xã P, huy n L, t nh B.ị ỉ ệ ỉ
Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quanườ ề ợ ụ :
1. Anh Hoàng Văn T, sinh năm 1978 (V ng m t)ắ ặ
Đ a ch : Thôn C, xã P, huy n L, t nh B.ị ỉ ệ ỉ
2. Bà Đ ng Th  T, sinh năm 1963 (V ng m t)ặ ị ắ ặ
Đ a ch : Thôn Đ, xã P, huy n L, t nh B.ị ỉ ệ ỉ
Nh ng ng i làm ch ng:ữ ườ ứ
1. Ông Vũ M nh T, sinh năm 1962 (V ng m t) ạ ắ ặ
Đ a ch : Thôn K, xã P, huy n L, t nh B.ị ỉ ệ ỉ
2. Anh Nguy n Văn C, sinh năm 1970 (V ng m t)ễ ắ ặ
Đ a ch : Thôn T, xã Q, huy n L, t nh B.ị ỉ ệ ỉ
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3. Anh Thân Văn K, sinh năm 1970 (V ng m t)ắ ặ
Đ a ch : Thôn Đ, xã P, huy n L, t nh B.ị ỉ ệ ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Theo đ n kh i ki n đ  ngày 11ơ ở ệ ề  tháng 5 năm 2017 và t i b n t  khai, nh ngạ ả ự ữ

l i khai ti p theo nguyên đ n bà Hà Ng c A trình bày:ờ ế ơ ọ
Bà và ông Nguy n Duy T là b n bè quen bi t và là ng i  cùng xã nên bàễ ạ ế ườ ở

nhi u l n cho ông T vay ti n. M c đích ông T vay ti n là đ  chi tiêu trong gia đìnhề ầ ề ụ ề ể
và cho ng i khác vay l i. Do có m t s  món vay ông T ch a tr  đ c nên ngàyườ ạ ộ ố ư ả ượ
18/02/2011 (âm l ch) hai bên ch t n  s  ti n 205.000.000 đ ng (Hai trăm linh nămị ố ợ ố ề ồ
tri u đ ng) và có vi t m t gi y vay ti n m i đ ng th i h y các gi y vay cũ đi. Ôngệ ồ ế ộ ấ ề ớ ồ ờ ủ ấ
T là ng i tr c ti p vi t gi y vay ti n ngày 18/02/2011 (âm l ch) và theo gi y nàyườ ự ế ế ấ ề ị ấ
thì th i h n thanh toán là ngày 18/5/2011 (âm l ch),  lãi  xu t  theo th a thu n làờ ạ ị ấ ỏ ậ
2%/tháng. T t c  vi c giao d ch nh n ti n, vi t gi y vay ti n ch  có m t mình ôngấ ả ệ ị ậ ề ế ấ ề ỉ ộ
T tham gia giao d ch và ký k t v i bà A, v  ông T không tham gia vào nh ng giaoị ế ớ ợ ữ
d ch này.ị

Đ n th i h n thanh toán bà đã đôn đ c ông T tr  n  nhi u l n, đ n ngàyế ờ ạ ố ả ợ ề ầ ế
29/7/2011 (âm l ch) ông T tr  đ c 45.000.000 đ ng (B n m i năm tri u đ ng), ôngị ả ượ ồ ố ươ ệ ồ
T khi tr  s  ti n trên có ký vào đ ng sau gi y vay ti n ngày 18/02/2011 và h n đ nả ố ề ằ ấ ề ẹ ế
ngày 17/8/2011 (âm l ch) s  tr  n t s  ti n còn l i là 160.000.000 đ ng. T  ngàyị ẽ ả ố ố ề ạ ồ ừ
17/8/2011 (âm l ch) đ n nay m c dù bà đã đòi nhi u l n nh ng ông T không tr  thêmị ế ặ ề ầ ư ả
đ c b t kỳ kho n ti n nào kháượ ấ ả ề c. 

Nay bà yêu c u ông T tr  l i s  ti n g c còn n  là 160.000.000 đ ng. V  lãiầ ả ạ ố ề ố ợ ồ ề
su t bà yêu c u ông T ph i tr  theo m c lãi su t do Ngân hàng Nhà n c quy đ nhấ ầ ả ả ứ ấ ướ ị
t  ngày 17/8/2011 (âm l ch) đ n nay.ừ ị ế

T i biên b n l y l i khai ngày 12/7/2017 b  đ n ông Nguy n Duy T trình bày:ạ ả ấ ờ ị ơ ễ
Ông v i bà Hà Ng c A ch  có quen bi t xã h i thông th ng, không có h  hàng gì.ớ ọ ỉ ế ộ ườ ọ
Kho ng năm 2007 - 2008 ông có vay c a bà Hà Ng c A s  ti n 135.000.000 đ ng.ả ủ ọ ố ề ồ
M c đích vay là đ  cho ng i khác vay l i, khi vay ti n có vi t gi y t , th a thu nụ ể ườ ạ ề ế ấ ờ ỏ ậ
lãi su t là 2000 đ ng/tri u/ngày, th i gian thanh toán thì ông không còn nh . Đ nấ ồ ệ ờ ớ ế
tháng 3/2010 ông và bà Hà Ng c A ch t n  c  g c và lãi thành 205.000.000 đ ng vàọ ố ợ ả ố ồ
các bên vi t m t gi y nh n n  m i đ  ngày 18/02/2011 (âm l ch), ông là ng i cóế ộ ấ ậ ợ ớ ề ị ườ
ký nh n n  vào gi y này.ậ ợ ấ

Ông xác đ nh đã tr  bà Hà Ng c A đ c kho n nh  sau: M t l n đã tr  cho bàị ả ọ ượ ả ư ộ ầ ả
A 80.000.000 đ ng (Tám m i tri u đ ng), th i gian tr  thì ông không còn nh , cácồ ươ ệ ồ ờ ả ớ
bên không vi t gi y t  gì nh ng có ng i làm ch ng là anh Thân Văn K và anhế ấ ờ ư ườ ứ
Nguy n Văn C; M t l n đã tr  cho bà A 1,2 t n ngô (giá tr  kho ng 7 - 8 tri u đ ng),ễ ộ ầ ả ấ ị ả ệ ồ
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s  ngô này ông mua l i c a anh Hoàng Văn T  thôn Đ, xã P, huy n L, t nh B; M tố ạ ủ ở ệ ỉ ộ
l n ông đã tr  cho bà A 45.000.000 đ ng vào năm 2011 (c  th  ngày tháng thì ôngầ ả ồ ụ ể
không nh ), tr  ti n t i nhà bà A, có ghi vào gi y vay n  do bà A giớ ả ề ạ ấ ợ . ữ

Nh  v y ông xác đ nh đã tr  cho bà A đ  s  ti n n  g c 135.000.000 đ ng.ư ậ ị ả ủ ố ề ợ ố ồ
Vi c bà A kh i ki n yêu c u ông ph i tr  s  ti n g c 160.000.000 đ ng và lãi su tệ ở ệ ầ ả ả ố ề ố ồ ấ
theo m c lãi su t c  b n c a Ngân hàng Nhà n c thì ông không đ ng ý.ứ ấ ơ ả ủ ướ ồ

T i biên b n l y l i khai ngày 22/8/2017 ng i có quy n l i và nghĩa v  liênạ ả ấ ờ ườ ề ợ ụ
quan anh Hoàng Văn T trình bày: Kho ng năm 2011 ông Nguy n Duy T có l y c aả ễ ấ ủ
anh 1,2 t n ngô (giá tr  lúc đó kho ng 7.000.000 đ ng), lý do ông T l y s  trên c aấ ị ả ồ ấ ố ủ
anh vì tr c đó anh có n  ông T 5.000.000 đ ng nên ông T l y ngô c a anh đ  trướ ợ ồ ấ ủ ể ừ
n , ông T sau đó có tr  thêm cho anh 2.000.000 đ ng ti n chênh l ch. Sau khi l yợ ả ồ ề ệ ấ
ngô c a anh xong thì ông T tr  ngay s  ngô đó cho bà Hà Ng c A, lý do vì sao ông Tủ ả ố ọ
tr  s  ngô đó cho bà A thì anh không bi t vì đó là giao d ch riêng gi a ông T và bàả ố ế ị ữ
A, anh không liên quan gì. Nay anh không yêu c u gì đ i v i ông T hay bà A và anhầ ố ớ
xin mi n tham gia t  t ng, v ng m t t i các bu i làm vi c, hòa gi i cũng nh  t iễ ố ụ ắ ặ ạ ổ ệ ả ư ạ
phiên tòa xét x  v  án.ử ụ

T i biên b n l y l i khai ngày 24/8/2017 ng i có quy n l i, nghĩa v  liênạ ả ấ ờ ườ ề ợ ụ
quan bà Đ ng Th  T trình bày: Bà là v  c a ông Nguy n Duy T, bà không quen bi tặ ị ợ ủ ễ ế
gì v i bà Hà Ng c A. Tr c đây ông T có m t vài l n vay ti n c a bà A nh ng đãớ ọ ướ ộ ầ ề ủ ư
tr  n  h t, còn s  ti n nh  bà Hà Ng c A đang ki n đòi ông T là 160.000.000 đ ngả ợ ế ố ề ư ọ ệ ồ
thì bà không bi t, ông T ch a bao gi  nói v i bà v  vi c vay m n s  ti n này, bàế ư ờ ớ ề ệ ượ ố ề
không bi t ông T có vay s  ti n đó c a bà A hay không nh ng cách đây kho ng vàiế ố ề ủ ư ả
năm (không nh  rõ c  th ) bà có đi vay ti n c a ng i khác đ  tr  cho bà A đ cớ ụ ể ề ủ ườ ể ả ượ
40.000.000 đ ng, đ ng th i bà d n bà A là không cho ông T vay ti n n a. V  v nồ ồ ờ ặ ề ữ ề ấ
đ  bà A kh i ki n yêu c u đ i v i ông T nh  trên thì quan đi m c a bà là bà khôngề ở ệ ầ ố ớ ư ể ủ
đ c bi t gì, ông T không nói gì cho bà v  s  ti n này nên bà không ph i ch u tráchượ ế ề ố ề ả ị
nhi m cùng v i ông T.ệ ớ

T i biên b n l y l i khai ngày 12/9/2017 ông Vũ M nh T trình bày: Ông v iạ ả ấ ờ ạ ớ
bà Hà Ng c A ch  là hàng xóm láng gi ng, ngày 18/2/2011 (âm l ch) ông có sang nhàọ ỉ ề ị
bà A ch i thì th y bà A và ông Nguy n Duy T trao đ i v  v n đ  n  n n, ông th yơ ấ ễ ổ ề ấ ề ợ ầ ấ
hai bên th a thu n ch t n  cho nhau là 205.000.000 đ ng và có vi t m t gi y vayỏ ậ ố ợ ồ ế ộ ấ
ti n đ  ngày 18/02/2011 (âm l ch), ông có đ c các bên m i ký vào m c ng i làmề ề ị ượ ờ ụ ườ
ch ng. Ông không đ c ch ng ki n các bên th a thu n hay giao nh n gì v i nhauứ ượ ứ ế ỏ ậ ậ ớ
mà ch  đ c ch ng ki n các bên vi t gi y vay ti n và ông có ký vào m c ng iỉ ượ ứ ế ế ấ ề ụ ườ
làm ch ng.ứ

T i biên b n l y l i khai ngày 13/11/2017 anh Thân Văn K trình bày: Ông v iạ ả ấ ờ ớ
ông Nguy n Duy T là ng i cùng thôn, kho ng năm 2011 ông có u ng n c  quánễ ườ ả ố ướ ở
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nhà anh H (Ph  K, xã P, huy n L, t nh B) thì có đ c ông T nh  ký vào m t t  gi yố ệ ỉ ượ ờ ộ ờ ấ
vay ti n gì đó. Do là ng i quen bi t cùng thôn nên ông n  nang và ký vào t  gi yề ườ ế ể ờ ấ
đó giúp ông T. Ngoài ra ông không đ c ch ng ki n gì khác, n i dung văn b n màượ ứ ế ộ ả
có ch  ký c a ông do ông T giao n p cho Tòa án là không đúng s  th t, ông khôngữ ủ ộ ự ậ
đ c ch ng ki n vi c ông T tr  cho bà Hà Ng c A 80.000.000 đ ng, ông kh ngượ ứ ế ệ ả ọ ồ ẳ
đ nh là không có vi c giao d ch gi a ông T và bà A, ông không bi t bà Hà Ng c A làị ệ ị ữ ế ọ
ai, không bi t vi c các bên vay m n ti n hay th a thu n ch t n  v i nhau thế ệ ượ ề ỏ ậ ố ợ ớ ế
nào. 

T i biên b n l y l i khai ngày 14/11/2017 anh Nguy n Văn C trình bày: Anhạ ả ấ ờ ễ
và ông Nguy n Duy T có m i quan h  quen bi t t  lâu vì tr c đây có m t s  l nễ ố ệ ế ừ ướ ộ ố ầ
anh có vay ti n c a ông T đ  tiêu dùng. Vào m t ngày không nh  rõ năm 2011, anhề ủ ể ộ ớ
có u ng cafe v i ông T  quán n c khu v c ph  K, xã P, huy n L, t nh B. Anh cóố ớ ở ướ ự ố ệ ỉ
th y m t ng i đàn bà đ n đòi ti n ông T và ông có th y ông T đ a ti n tr  choấ ộ ườ ế ề ấ ư ề ả
ng i đàn bà đó, anh không bi t ng i đàn bà đó là ai,  đâu và anh cũng khôngườ ế ườ ở
bi t ông T đ a cho ng i đàn bà này bao nhiêu ti n. Ông T sau đó có nh  anh kýế ư ườ ề ờ
vào m t gi y biên nh n v i t  cách ng i làm ch ng, anh xác nh n đúng là ch  ký,ộ ấ ậ ớ ư ườ ứ ậ ữ
ch  vi t c a anh nh ng n i dung ghi trong gi y biên nh n này là không đúng sữ ế ủ ư ộ ấ ậ ự
th t vì anh không đ c ch ng ki n ông T tr  bà A s  ti n 80.000.000 đ ng và anhậ ượ ứ ế ả ố ề ồ
cũng không bi t ng i đàn bà đó có ph i bà A hay không.ế ườ ả

Tòa án đã tri u t p b  đ n là ông Nguy n Duy T nhi u l n đ  ti n hành đ i ch tệ ậ ị ơ ễ ề ầ ể ế ố ấ
nh ng ông T đ u không ch p hành, v ng m t t i các bu i làm vi c nên Tòa án đã l pư ề ấ ắ ặ ạ ổ ệ ậ
biên b n không đ i ch t đả ố ấ ư c.ợ

Toà án đã nhi u l n m  phiên hoà gi i nh ng b  đ n, ng i có quy n l iề ầ ở ả ư ị ơ ườ ề ợ
nghĩa v  liên quan v ng m t nên không ti n hành hoà gi i đ c.ụ ắ ặ ế ả ượ

T i phiên tòa ngày 29/12/2017 do b  đ n và nh ng ng i có quy n l i, nghĩaạ ị ơ ữ ườ ề ợ
v  liên quan v ng m t nên H i đ ng xét x  đã ph i hoãn phiên tòa.ụ ắ ặ ộ ồ ử ả

T i phiên toà hôm nay:ạ
Bà Hà Ng c A là nguyên đ n trình bày: Bà v n gi  nguyên yêu c u kh i ki nọ ơ ẫ ữ ầ ở ệ

yêu c u ông Nguy n Duy T thanh toán s  n  g c là 160.000.000 đ ng và bà xin rútầ ễ ố ợ ố ồ
yêu c u đòi kho n ti n lãi đ i v i ông T.ầ ả ề ố ớ

B  đ n ông Nguy n Duy T trình bày: Ông v n gi  nguyên l i khai nh  đã cungị ơ ễ ẫ ữ ờ ư
c p cho Tòa án trong quá trình gi i quy t v  án và ông xác nh n mình là ng i vi tấ ả ế ụ ậ ườ ế
n i dung, ký tên vào gi y vay ti n đ  ngày 18/2/2011 (âm l ch) v i bà Hà Ng c A,ộ ấ ề ề ị ớ ọ
ch  vi t và ch  ký  m t sau gi y vay ti n này cũng là ch  c a ông. Vi c vay m nữ ế ữ ở ặ ấ ề ữ ủ ệ ượ
kho n ti n đang có tranh ch p này v i bà A không liên quan gì đ n bà Đ ng Th  T làả ề ấ ớ ế ặ ị
v  ông, đây là vi c riêng gi a ông và bà A. Ông cũng th a nh n tr c đây có vayợ ệ ữ ừ ậ ướ
ti n c a bà A nhi u l n, trong đó có m t kho n n  là 135.000.000 đ ng nh ng ôngề ủ ề ầ ộ ả ợ ồ ư
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ch a tr  đ c cho bà A nên ngày 18/2/2011 (âm l ch) ông và bà A có th a thu n ch tư ả ượ ị ỏ ậ ố
n  là 205.000.000 đ ng và ông vi t cho bà A gi y vay t n m i. kh ng đ nh đã tr  bàợ ồ ế ấ ề ớ ẳ ị ả
A đ c 03 l n, l n 1 tr  đ c 80.000.000 đ ng vào ngày tháng năm nào ông khôngượ ầ ầ ả ượ ồ
nh  nh ng có s  ch ng ki n c a anh Nguy n Văn C và anh Thân Văn K; l n 2 trớ ư ự ứ ế ủ ễ ầ ả
bà A đ c 1,2 t n ngô (tr  giá kho ng 7 tri u đ n 8 tri u đ ng) vi c tr  ngô này cóượ ấ ị ả ệ ế ệ ồ ệ ả
anh Hoàng Văn T làm ch ng; l n 3 ông tr  bà A đ c 45.000.000 đ ng và có vi t ứ ầ ả ượ ồ ế ở
đ ng sau gi y vay ti n ngày 18/2/2011. T i phiên tòa hô nay ông Nguy n Duy Tằ ấ ề ạ ễ
không kh ng đ nh đ c đã tr  h t n  cho bà A ch a. Đ i v i vi c bà A kh i ki nẳ ị ượ ả ế ợ ư ố ớ ệ ở ệ
yêu c u ông ph i thanh toán tr  n t s  ti n n  g c là 160.000.000 đ ng thì ông đầ ả ả ố ố ề ợ ố ồ ề
ngh  Tòa án gi i quy t theo quy đ nh c a pháp luị ả ế ị ủ ật.

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan là bà Đ ng Th  T và m t s  ng iườ ề ợ ụ ặ ị ộ ố ườ
làm ch ng m c dù đã đ c Tòa án tri u t p h p l  nh ng nh ng ng i này v nứ ặ ượ ệ ậ ợ ệ ư ữ ườ ẫ
v ng m t t i phiên tòa, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan là anh Hoàng Văn Tắ ặ ạ ườ ề ợ ụ
có đ n xin xét x  v ng m t. H i đ ng xét x  công b  l i khai có trong h  s  c aơ ử ắ ặ ộ ồ ử ố ờ ồ ơ ủ
nh ng ng i này. ữ ườ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n L phát bi u ý ki n v  vi c tuân theoạ ệ ệ ể ệ ể ế ề ệ
pháp lu t trong quá trình gi i quy t v  án: Th m phán, H i đ ng xét x  trong quáậ ả ế ụ ẩ ộ ồ ử
trình gi i quy t v  án đã tuân th  theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t t  t ng dânả ế ụ ủ ị ủ ậ ố ụ
s . Nguyên đ n, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan tuân th  đúng qui đ nh c aự ơ ườ ề ợ ụ ủ ị ủ
pháp lu t t  t ng dân s  trong quá trình gi i quy t v  án. B  đ n là ông Nguy nậ ố ụ ự ả ế ụ ị ơ ễ
Duy T, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan là bà Đ ng Th  T m c dù đ c Tòaườ ề ợ ụ ặ ị ặ ượ
án tri u t p nhi u l n nh ng đ u v ng m t không lý do và không tham gia cácệ ậ ề ầ ư ề ắ ặ
phiên hòa gi i, đ i ch t, công khai và ki m tra tài li u ch ng c  là không tuân thả ố ấ ể ệ ứ ứ ủ
các quy đ nh c a pháp lu t t  t ng dân s .ị ủ ậ ố ụ ự

Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng các Đi u 357, 463, 465, 466, 468 B  lu tề ị ộ ồ ử ụ ề ộ ậ
dân s  năm 2015, x :ự ử

Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n là bà Hà Ng c A: Bu c ôngấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ọ ộ
Nguy n Duy T ph i tr  bà Hà Ng c A s  ti n n  g c là 160.000.000 đ ngễ ả ả ọ ố ề ợ ố ồ  (M t trămộ
sáu m i tri u đ ng).ươ ệ ồ

Do bà Hà Ng c A rút yêu c u gi i quy t kho n ti n lãi đ i v i ông Nguy nọ ầ ả ế ả ề ố ớ ễ
Duy T nên không đ t ra xem xét, gi i quy t v n đ  này.ặ ả ế ấ ề

V  án phí: Áp d ng Đi u 147 B  lu t t  t ng dân s  bu c ông Nguy n Duyề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ộ ễ
T ph i ch u án phí dân s  s  th m theo qui đ nh c a pháp lu t.ả ị ự ơ ẩ ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
[1]. V  th  t c t  t ng:ề ủ ụ ố ụ
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V  vi c ng i tham gia t  t ng v ng m tề ệ ườ ố ụ ắ ặ : Ng i có quy n l i nghĩa v  liênườ ề ợ ụ
quan là bà Đ ng Th  T đã đ c Tòa án giao thông báo th  lý v  án, gi y tri u t p,ặ ị ượ ụ ụ ấ ệ ậ
thông báo v  phiên hòa gi i, phiên đ i ch t, phiên h p công khai ch ng c  và hòaề ả ố ấ ọ ứ ứ
gi i, gi y báo phiên tòa h p lả ấ ợ ệ nh ng bà T v n v ng m t t i phiên Tòa không lýư ẫ ắ ặ ạ
do. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan là anh Hoàng Văn T đ  ngh  đ c v ngườ ề ợ ụ ề ị ượ ắ
m t trong t t c  quá trình gi i quy t v  án và t i phiên tòa xét x  v  án. Ngàyặ ấ ả ả ế ụ ạ ử ụ
29/12/2017, Tòa án ph i hoãn phiên tòa do b  đ n, ng i có quy n l i nghĩa v  liênả ị ơ ườ ề ợ ụ
quan và ng i làm ch ng v ng m t. T i phiên tòa hôm nay bà T, anh T ti p t cườ ứ ắ ặ ạ ế ụ
v ng m t, do đó H i đ ng xét x  căn c  kho n 1, kho n 3 Đi u 228 B  lu t tắ ặ ộ ồ ử ứ ả ả ề ộ ậ ố
t ng dân s  ti p t c xét x  v  án là đúng quy đ nh c a pháp lu t.ụ ự ế ụ ử ụ ị ủ ậ

V  th m quy n gi i quy t v  ánề ẩ ề ả ế ụ : Quan h  tranh ch p gi a bà Hà Ng c A vàệ ấ ữ ọ
ông Nguy n Duy T là quan h  dân s  gi a cá nhân v i cá nhân, các bên đã không tễ ệ ự ữ ớ ự
gi i quy t đ c tranh ch p phát sinh, nguyên đ n đã làm đ n kh i ki n theo thả ế ượ ấ ơ ơ ở ệ ủ
t c Tòa án. Tòa án nhân dân huy n L, t nh B gi i quy t là đúng th m quy n và phùụ ệ ỉ ả ế ẩ ề
h p v i quy đ nh c a pháp lu t đ c quy đ nh t i các kho n 2, kho n 3 Đi u 26;ợ ớ ị ủ ậ ượ ị ạ ả ả ề
Đi u 35 và Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s .ề ề ộ ậ ố ụ ự

V  quan h  pháp lu t tranh ch p thì th yề ệ ậ ấ ấ : Vi c vay ti n gi a bà Hà Ng c Aệ ề ữ ọ
và ông Nguy n Duy T đ c th  hi n t i gi y vay ti n mà ông T vi t cho bà A, ễ ượ ể ệ ạ ấ ề ế các
bên giao k t v i nhau h p đ ng vay tài s nế ớ ợ ồ ả . Theo gi y vay ti n đ  ngày 18/2/2011ấ ề ề
(âm l ch) có th i h n cho vay t  ngày 18/2/2011 đ n ngày 18/5/2011 (âm l ch). Ngàyị ờ ạ ừ ế ị
11/5/2017 bà Hà Ng c A kh i ki n t i Tòa án, nh  v y gi y vay ti n này đã h tọ ở ệ ạ ư ậ ấ ề ế
th i hi u kh i ki n v  “H p đ ng vay tài s n”. Nh ng nay bà A ki n đòi s  ti nờ ệ ở ệ ề ợ ồ ả ư ệ ố ề
g c đã cho ông T vay là 205.000.000 đ ng (tr  đi 45.000.000 đ ng đã tr  thì ông Tố ồ ừ ồ ả
v n còn ph i tr  bà 160.000.000 đ ng) thu c quan h  “Tranh ch p ki n đòi tài s n”ẫ ả ả ồ ộ ệ ấ ệ ả
theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 26 B  lu t t  t ng dân s  năm 2015; Đi u 163,ị ạ ả ề ộ ậ ố ụ ự ề
164, 169 và Đi u 256 B  lu t dân s  2005; Đi u 155 B  lu t dân s  năm 2015 vi cề ộ ậ ự ề ộ ậ ự ệ
bà Hà Ng c A làm đ n kh i ki n đòi tài s n đ i v i ông Nguy n Duy T là còn th iọ ơ ở ệ ả ố ớ ễ ờ
hi u kh i ki nệ ở ệ .

[2] V  n i dung:ề ộ  Bà Hà Ng c A và ông Nguy n Duy T có quan h  quen bi tọ ễ ệ ế
nhau, do c n ti n đ  chi tiêu và s  d ng vào m c đích riêng nên ông T đã vay ti nầ ề ể ử ụ ụ ề
c a bà A nhi u l n. Sau nhi u l n vay tr  thì đ n ngày 18/2/2011 (âm l ch) ông Tủ ề ầ ề ầ ả ế ị
và bà A ch t l i s  n  vào gi y vay ti n m i v i s  ti n 205.000.000 đ ng. Gi yố ạ ố ợ ấ ề ớ ớ ố ề ồ ấ
vay ti n này do ông T là ng i vi t và ký tên  m c ng i vay ti n, ng i làmề ườ ế ở ụ ườ ề ườ
ch ng là ông Vũ M nh T. Ông T đã tr  cho bà A đ c 45.000.000 đ ng và s  ti nứ ạ ả ượ ồ ố ề
g c ông T còn n  bà A là 160.000.000 đ ng.ố ợ ồ

Nh  v y căn c  vào gi y vay ti n đ  ngày 18/2/2011 (âm l ch) th  hi n bà Aư ậ ứ ấ ề ề ị ể ệ
là bên cho vay, ông T là bên vay, tài s n vay là ti n m t, lãi su t các bên th a thu nả ề ặ ấ ỏ ậ
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là 2%/tháng, th i h n vay t  ngày 18/2/2011 (âm l ch) đ n ngày 18/5/2011 (âm l ch),ờ ạ ừ ị ế ị
(m c đích vay không th  hi n). Ngày 29/7/2011 (âm l ch) ông T đã tr  cho bà đ cụ ể ệ ị ả ượ
45.000.000 đ ng và h n ngày 17/8/2011 s  tr  ti p. T  ngày 17/8/2011 đ n nay ôngồ ẹ ẽ ả ế ừ ế
T ch a tr  thêm cho bà A đ c kho n ti n nào. ư ả ượ ả ề

Bà Hà Ng c A và ông Nguy n Duy T đ u th a nh n có đ c cùng nhau th aọ ễ ề ừ ậ ượ ỏ
thu n, th ng nh t và ký k t gi y vay ti n này. Qua đó có th  xác đ nh đ c ngàyậ ố ấ ế ấ ề ể ị ượ
18/2/2011 (âm l ch) các bên có ký k t v i nhau m t h p đ ng vay tài s n là có th t,ị ế ớ ộ ợ ồ ả ậ
đây là h p đ ng vay tài s n có th i h n, có lãi su t.ợ ồ ả ờ ạ ấ

[3] Xét l i khai c a ông Nguy n Duy T: Ông T khai kho ng năm 2007 - 2008ờ ủ ễ ả
ông có vay c a bà Hà Ng c A s  ti n 135.000.000 đ ng. M c đích vay là đ  choủ ọ ố ề ồ ụ ể
ng i khác vay l i, khi vay ti n c a bà A có vi t gi y t , th a thu n lãi su t làườ ạ ề ủ ế ấ ờ ỏ ậ ấ
2000 đ ng/tri u/ngày, th i gian thanh toán thì ông không còn nh . Đ n tháng 3/2010ồ ệ ờ ớ ế
ông và bà Hà Ng c A ch t n  c  g c và lãi thành 205.000.000 đ ng và các bên vi tọ ố ợ ả ố ồ ế
m t gi y nh n n  m i đ  ngày 18/02/2011 (âm l ch), ông là ng i có ký nh n nộ ấ ậ ợ ớ ề ị ườ ậ ợ
vào gi y này. ấ Ông kh ng đ nh đã tr  bà A đ c kho n nh  sau: M t l n đã tr  choẳ ị ả ượ ả ư ộ ầ ả
bà A 80.000.000 đ ng (Tám m i tri u đ ng), th i gian tr  thì ông không còn nh ,ồ ươ ệ ồ ờ ả ớ
các bên không vi t gi y t  gì nh ng có ng i làm ch ng là anh Thân Văn K và anhế ấ ờ ư ườ ứ
Nguy n Văn C; M t l n đã tr  cho bà A 1,2 t n ngô (giá tr  kho ng 7 - 8 tri u đ ng),ễ ộ ầ ả ấ ị ả ệ ồ
s  ngô này ông mua l i c a anh Hoàng Văn T  thôn Đ (nay  thôn C), xã P; M t l nố ạ ủ ở ở ộ ầ
ông đã tr  cho bà A 45.000.000 đ ng vào năm 2011 (c  th  ngày tháng thì ông khôngả ồ ụ ể
nh ), tr  ti n t i nhà bà A, có ghi vào gi y vay n  do bà A giớ ả ề ạ ấ ợ . Quá trình gi i quy tữ ả ế
v  án ông Nguy n Duy T cho r ng đã tr  cho bà A đ  s  ti n n  g c 135.000.000ụ ễ ằ ả ủ ố ề ợ ố
đ ng và không đ ng ý v i yêu c u kh i ki n c a bà A. T i phiên tòa hôm nay ôngồ ồ ớ ầ ở ệ ủ ạ
T không kh ng đ nh đ c đã tr  h t n  cho bà A hay ch a, còn đ i v i yêu c uẳ ị ượ ả ế ợ ư ố ớ ầ
kh i ki n trên c a bà A thì ông đ  ngh  gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t.  ở ệ ủ ề ị ả ế ị ủ ậ

H i đ ng xét x  xét th yộ ồ ử ấ :
-  Th  nh t:  Vi c  ông  Nguy n  Duy  T  khai  ngu n  g c  c a  kho n  vayứ ấ ệ ễ ồ ố ủ ả

205.000.000 đ ng xu t phát t  kho n vay 135.000.000 đ ng c a ông v i bà A vàoồ ấ ừ ả ồ ủ ớ
kho ng năm 2007 - 2008. Khi vay ti n c a bà A có vi t gi y t , th a thu n lãi su tả ề ủ ế ấ ờ ỏ ậ ấ
là  2000  đ ng/tri u/ngày,  đ n  tháng  3/2010  bà  A ch t  n  c  g c  và  lãi  thànhồ ệ ế ố ợ ả ố
205.000.000 đ ng và vi t gi y vay ti n m i đ  ngày 18/2/2011 (âm l ch). Xét th yồ ế ấ ề ớ ề ị ấ
l i khai này c a ông T là không có căn c  vì đó ch  là l i khai m t phía, không phùờ ủ ứ ỉ ờ ộ
h p v i nh ng tài li u, ch ng c  khác có trong h  s  v  án. Ông không đ a raợ ớ ữ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ư
đ c căn c , văn b n nào đ  ch ng minh có kho n vay 135.000.000 đ ng c a bàượ ứ ả ể ứ ả ồ ủ
Hà Ng c A vào năm 2007-2008 cũng nh  cách tính lãi nh  th  nào đ  thành đ cọ ư ư ế ể ượ
kho n ti n 205.000.000 đ ng. Quá trình làm vi c Tòa án gi i quy t v  án đã r tả ề ồ ệ ả ế ụ ấ
nhi u l n tri u t p ông đ n đ  làm rõ s  vi c cũng nh  đ  đ i ch t gi a hai bênề ầ ệ ậ ế ể ự ệ ư ể ố ấ ữ
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v i nhau nh ng ông đ u tr n tránh, v ng m t. M t khác bà Hà Ng c A không th aớ ư ề ố ắ ặ ặ ọ ừ
nh n có vi c cho ông vay s  ti n 135.000.000 đ ng. Do v y không ch p nh n l iậ ệ ố ề ồ ậ ấ ậ ờ
khai này c a ông Nguy n Duy T.ủ ễ

- Th  hai: Ông Nguy n Duy T khai  ứ ễ đã tr  cho bà A 80.000.000 đ ng (Támả ồ
m i tri u đ ng), th i gian tr  thì ông không còn nh , các bên không vi t gi y t  gìươ ệ ồ ờ ả ớ ế ấ ờ
nh ng có ng i làm ch ng là anh Thân Văn K và anh Nguy n Văn C. Quá trình gi iư ườ ứ ễ ả
quy t v  án ông có cung c p cho Tòa án b n phô tô m t gi y biên nh n trong đó thế ụ ấ ả ộ ấ ậ ể
hi n anh Thân Văn K và anh Nguy n Văn C là ng i làm ch ng cho vi c ông đã trệ ễ ườ ứ ệ ả
bà Hà Ng c A s  ti n 80.000.000 đ ng vào ngày 20/5/2011 (âm l ch). Tuy nhiên l iọ ố ề ồ ị ờ
khai c a anh Thân Văn K và anh Nguy n Văn C đ u th  hi n không có s  vi c nhủ ễ ề ể ệ ự ệ ư
ông T nói, n i dung c a gi y biên nh n ngày 20/5/2011 (âm l ch) là hoàn toàn sai sộ ủ ấ ậ ị ự
th t. Anh K, anh C không th a nh n đ c ch ng ki n ông T tr  80.000.000 đ ng choậ ừ ậ ượ ứ ế ả ồ
bà  A.  Bên  c nh  đó  bà  Hà  Ng c  A cũng  không  th a  nh n  vi c  ông  đã  tr  bàạ ọ ừ ậ ệ ả
80.000.000 đ ng, phía ông T không đ a ra đ c căn c , tài li u gì khác đ  ch ngồ ư ượ ứ ệ ể ứ
minh cho l i khai trên c a mình. Do đó đánh giá l i khai này c a ông T là không cóờ ủ ờ ủ
căn c  và không th  ch p nh n đ c.ứ ể ấ ậ ượ

- Th  ba: Ông Nguy n Duy T khai đã tr  cho bà A 1,2 t n ngô (giá tr  kho ng 7ứ ễ ả ấ ị ả
- 8 tri u đ ng), s  ngô này ông mua l i c a anh Hoàng Văn T  thôn Đ, xã P, huy nệ ồ ố ạ ủ ở ệ
L, t nh B. Xét th y m c dù ông T khai là s  ngô trên là đ  tr  n  cho kho n vayỉ ấ ặ ố ể ả ợ ả
205.000.000 đ ng nh ng gi a ông T và bà A không h  có văn b n ký k t nào thồ ư ữ ề ả ế ể
hi n có s  ngô trên dùng đ  tr  n  cho nhau. M t khác t i biên b n l y l i khai c aệ ố ể ả ợ ặ ạ ả ấ ờ ủ
bà Hà Ng c A ngày 13/7/2017, bà khai có m t l n (không nh  rõ năm nào) bà có l yọ ộ ầ ớ ấ
1,2 t n ngô c a ông T (có giá tr  kho ng h n 7 tri u đ ng). Nh ng s  ngô này là ôngấ ủ ị ả ơ ệ ồ ư ố
T đã dùng đ  tr  n  cho bà tr c khi các bên ch t n  thành 205.000.000 đ ng. Do đóể ả ợ ướ ố ợ ồ
giá tr  s  ngô này không liên quan gì đ n kho n n  205.000.000 đ ng mà bà đangị ố ế ả ợ ồ
ki n đòi ông T. T  đó xét th y không đ  căn c  đ  ch p nh n l i khai trên c a ôngệ ừ ấ ủ ứ ể ấ ậ ờ ủ
Nguy n Duy T.ễ

- Th  4: Ông T khai đã tr  cho bà A 45.000.000 đ ng vào năm 2011 (c  thứ ả ồ ụ ể
ngày tháng thì ông không nh ), tr  ti n t i nhà bà A, có ghi vào gi y vay n  do bà Aớ ả ề ạ ấ ợ
gi . T i b n t  khai và các biên b n l y l i khai c a Hà Ng c A có trong h  s  vữ ạ ả ự ả ấ ờ ủ ọ ồ ơ ụ
án, bà Hà Ng c A có th a nh n s  ti n ông T đã tr  bà là 45.000.000 đ ng. M tọ ừ ậ ố ề ả ồ ặ
khác  đ ng  sau  gi y  vay  ti n  có  ch  vi t  c a  Nguy n  Duy  T th  hi n  ngàyằ ấ ề ữ ế ủ ễ ể ệ
27/9/2011 (âm l ch) ông đã tr  cho bà A s  ti n 45.000.000 đ ng. Do c  hai bên đ uị ả ố ề ồ ả ề
th a nh n có vi c này nên đây đ c coi là căn c  h p pháp và xác đ nh ông T đã trừ ậ ệ ượ ứ ợ ị ả
cho bà A đ c s  ti n 45.000.000 đ ng vào ngày 27/9/2011 (âm l ch).ượ ố ề ồ ị

[4] Xét l i khai c a bà Đ ng Th  T: L i khai c a bà Đ ng Th  T th  hi nờ ủ ặ ị ờ ủ ặ ị ể ệ
vi c kho n vay này c a ông Nguy n Duy T và bà Hà Ng c A thì bà không đ cệ ả ủ ễ ọ ượ
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bi t, ông T không trao đ i hay nói gì v i bà. S  ti n này không đ c s  d ng vàoế ổ ớ ố ề ượ ử ụ
m c đích chung c a gia đình bà. M t khác nguyên đ n bà Hà Ng c A cũng xácụ ủ ặ ơ ọ
nh n vi c giao d ch này không liên quan đ n bà T. Do v y, xét th y không có cănậ ệ ị ế ậ ấ
c  đ  bu c bà Đ ng Th  T ph i có trách nhi m liên đ i cùng ông Nguy n Duy T đứ ể ộ ặ ị ả ệ ớ ễ ể
b i th ng s  ti n 160.000.000 đ ng cho bà Hà Ng c A, xét nh  v y là phù h pồ ườ ố ề ồ ọ ư ậ ợ
v i quy đ nh t i Đi u 37, Đi u 45 Lu t hôn nhân và gia đình năm 2014.ớ ị ạ ề ề ậ

T  nh ng phân tích trên, xét th y c n ch p nh n yêu c u “Ki n đòi tài s n” c aừ ữ ấ ầ ấ ậ ầ ệ ả ủ
nguyên đ n là bà Hà Ng c A đ i v i b  đ n là ông Nguy n Duy T. C n bu c ông Nguy nơ ọ ố ớ ị ơ ễ ầ ộ ễ
Duy T ph i tr  cho bà Hà Ng c A s  ti n n  g c là 160.000.000 đ ng là phù h p v i quyả ả ọ ố ề ợ ố ồ ợ ớ
đ nh c a pháp lu t t i Đi u 163, Đi u 169, Đi u 256 B  lu t dân s  năm 20ị ủ ậ ạ ề ề ề ộ ậ ự 05.

[5] Đ i v i yêu c u v  lãi su t: T i phiên tòa nguyên đ n xin rút yêu c u đòiố ớ ầ ề ấ ạ ơ ầ
kho n ti n lãi. Xét th y yêu c u này c a nguyên đ n là t  nguy n, không b  ai đeả ề ấ ầ ủ ơ ự ệ ị
d a, ép bu c và phù h p quy đ nh t i Đi u 70, 71 B  lu t t  t ng dân s  nămọ ộ ợ ị ạ ề ộ ậ ố ụ ự
2015. Do v y c n ch p nh n yêu c u trên c a nguyên đ n và không đ t ra xem xét,ậ ầ ấ ậ ầ ủ ơ ặ
gi i quy t v n đ  ti n lãi. ả ế ấ ề ề

[6]  V  án phí:  Do yêu c u c a bà Hà Ng c A đ c ch p nh n, nên ôngề ầ ủ ọ ượ ấ ậ
Nguy n Duy T ph i ch u án phí dân s  s  th m theo quy đ nh c a pháp lu t làễ ả ị ự ơ ẩ ị ủ ậ
160.000.000 đ ng x 5% = 8.000.000 đ ng (Tám tri u đ ng).ồ ồ ệ ồ

Bà Hà Ng c A không ph i ch u án phí dân s  s  th m, hoàn tr  bà A s  ti nọ ả ị ự ơ ẩ ả ố ề
t m ng án phí đã n p.ạ ứ ộ

 Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Áp d ng kho n 2 Đi u 26; đi m a Kho n 1 Đi u 35; đi m a Kho n 1 Đi uụ ả ề ể ả ề ể ả ề
39; Đi u 147; Kho n 1 Đi u 228; Đi u 271; Kho n 1 Đi u 273; Đi u 280 B  lu tề ả ề ề ả ề ề ộ ậ
t  t ng dân s  năm 2015; Các Đi u 163, 169, 256, 471, 473 c a B  lu t dân số ụ ự ề ủ ộ ậ ự
năm 2005; Đi u 466, khề o n 2 Đi u 357 B  lu t dân s  năm 2015; Đi u 37, Đi uả ề ộ ậ ự ề ề
45  Lu t  hôn  nhân  và  gia  đình;  ậ Kho n  2  Đi u  26  Ngh  quy t  sả ề ị ế ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i quy đ nhủ Ủ ườ ụ ố ộ ị
v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án, xề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ :ử

1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a bà Hà Ng c Aấ ậ ầ ở ệ ủ ọ : Bu c ông Nguy nộ ễ
Duy T ph i tr  bà Hà Ng c A s  ti n n  g c là 160.000.000 đ ng (M t trăm sáuả ả ọ ố ề ợ ố ồ ộ
m i tri u đ ng).ươ ệ ồ

2. V  nghĩa v  ch m thi hành ánề ụ ậ : K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành ánể ừ ơ ầ

c a ng i đ c thi hành án cho đ n khi thi hành xong t t c  các kho n ti n, hàngủ ườ ượ ế ấ ả ả ề
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tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thiả ả ị ả ề ủ ố ề ả

hành theo m c lãi su t 10%/năm ứ ấ c a t t c  s  ti n ph i thi hành án theo quy đ nh t iủ ấ ả ố ề ả ị ạ

kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t dân s .ả ề ủ ộ ậ ự

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đườ ợ ả ế ị c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu tượ ị ạ ề ậ

thi hành án dân s  thì ngự i đ c thi hành án dân s , ngườ ượ ự i ph i thi hành án dân sườ ả ự

có quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ả ậ ề ầ ự ệ

ho c b  cặ ị ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7, 7a, 7b và Đi u 9ưỡ ế ị ạ ề ề

Lu t thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đậ ự ờ ệ c th c hi n theo quy đ nh t iượ ự ệ ị ạ

Đi u 30 Lu t thi hành án dân s .ề ậ ự

3. V  án phíề : Bu c ông Nguy n Duy T ph i ch u 8.000.000 đ ng (Tám tri uộ ễ ả ị ồ ệ

đ ng) ti nồ ề  án phí dân s  s  th m.ự ơ ẩ

Hoàn tr  bà Hà Ng c A s  ti n 4.000.000 đ ng t m ng án phí đã n p theoả ọ ố ề ồ ạ ứ ộ

biên lai s  AA/2015/0000900 ngày 11/5/2017 t i Chi c c Thi hành án dân s  huy nố ạ ụ ự ệ

L, t nh B.ỉ

4. V  quy n kháng cáoề ề : 

Đ ng s  có m t có quy n kháng cáo b n án trong h n 15 ngày k  t  ngàyươ ự ặ ề ả ạ ể ừ

tuyên án.

Đ ng s  v ng m t có quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15 ngày k  tươ ự ắ ặ ề ả ờ ạ ể ừ

ngày nh n đ c t ng đ t (ho c niêm y t) b n án.ậ ượ ố ạ ặ ế ả

Án x  công khai s  th m.ử ơ ẩ

N i nh n:ơ ậ
- VKSND huy n L;ệ
- Chi c c THADS huy n L;ụ ệ
- UBND xã P, huy n L;ệ
- C ng thông tin đi n t  TAND t i cao;ổ ệ ử ố
- Các đ ng s ,ươ ự
- L u HS, VP.ư

T/M H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
Th m phán - Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ

Nguy n Thái S nễ ơ
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